
Huyện/ thành 
phố

Xã khu vực III (QĐ 861) và ấp đặc biệt khó khăn 
vùng DTTS (QĐ 612, QĐ 497);  xã đặc biệt khó 

khăn vùng bãi ngang ven và hải đảo (353)

Các xã, phường, thị trấn khu vực II và 
khu vực I  vùng DTTS (QĐ 861); xã An 

toàn khu (QĐ 164, 1006)

(1) (2) (3)
Ấp Kinh Làng Đông, xã Đông Thái
Ấp Bào Trâm, xã Nam Yên Nam Thái

Thị trấn Thứ Ba
An Minh Bắc
Minh Thuận

Ấp Minh Tiến, Ấp Minh Cường A, Ấp Minh Cường, 
Ấp Kênh Sáu, Ấp Minh Dũng A - xã Minh Thuận

Thạnh Yên 

Ấp Vĩnh Lập, ấp Vĩnh Chánh - xã Hòa Chánh Thạnh Yên A
Hòa Chánh
Minh Thuận
Vĩnh Hòa

Ấp Hòa Thành, xã Vĩnh Bình Nam Vĩnh Bình Bắc
Ấp Kinh 2, Ấp Kinh 2A - xã Tân Thuận Vĩnh Phong
Ấp Bời Lời B - xã Bình Minh Vĩnh Bình Nam
Ấp Vĩnh Tây I, xã Vĩnh Phong Vĩnh Thuận

Phong Đông
Bình Minh
Tân Thuận

PHỤ LỤC
(kèm theo Kế hoạch số      /KH-SGDĐT ngày     /4/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Địa bàn tuyển sinh của trường PT DTNT THCS An Biên

Ghi chúTT

1 An Biên

2 U Minh Thượng

3 Vĩnh Thuận



2

Ấp 8 Xáng - xã Đông Hòa Đông Hưng
Đông Hưng A
Đông Hưng B
Vân Khánh
Vân Khánh Đông
Vân Khánh Tây
Đông Hoà
Thuận Hoà
Đông Thạnh
Tân Thạnh
Thị trấn Thứ Mười Một

4 An Minh
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Huyện/ thành 
phố

Xã khu vực III (QĐ 861) và ấp đặc biệt khó khăn 
vùng DTTS (QĐ 612, QĐ 497);  xã đặc biệt khó 

khăn vùng bãi ngang ven và hải đảo (353)

Các xã, phường, thị trấn khu vực II và 
khu vực I  vùng DTTS (QĐ 861)

(1) (2) (3)
Mong Thọ B
Thạnh Lộc
Giục Tượng
Thị trấn Minh Lương

Khu phố Minh Lạc, Thị trấn Minh Lương
Minh Hòa

Ấp Minh Hưng, ấp Hòa Hưng, xã Minh Hòa
Vĩnh Hòa Hiệp
Vĩnh Hòa Phú
Bình An

Ấp Xà Xiêm, xã Bình An
Khu phố 1, phường Rạch Sỏi Phi Thông
Khu phố 5, Khu phố 6, phường An Bình Vĩnh Lợi
Khu phố 1, phường Vĩnh Lạc Vĩnh Thanh Vân
Khu phố Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh  Vĩnh Hiệp
Khu phố Lê Anh Xuân, phường Vĩnh Quang
Khu phố 1, khu phố 5, phường Vĩnh Thông
Khu phố 3, phường An Hòa

1 Châu Thành

Ghi chú

2  Rạch Giá

Địa bàn tuyển sinh  của trường PT DTNT THCS Châu Thành

TT
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Huyện/ thành 
phố

Xã khu vực III (QĐ 861) và ấp đặc biệt khó khăn 
vùng DTTS (QĐ 612, QĐ 497);  xã đặc biệt khó 

khăn vùng bãi ngang ven và hải đảo (353)

Các xã, phường, thị trấn khu vực II và 
khu vực I  vùng DTTS (QĐ 861)

(1) (2) (3)

Ấp Phước Hiệp, ấp Bùi Thị Thêm - xã Vĩnh Phước A Định An

Ấp Vĩnh Hùng - xã Vĩnh Tuy Định Hòa
Ấp Vĩnh Tân - xã Vĩnh Thắng Vĩnh Phước B
Ấp 9 - xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc Vĩnh Hòa Hưng Nam

Thủy Liễu
Thới Quản

TT

Địa bàn tuyển sinh của trường PT DTNT THCS Gò Quao

Ghi chú

1 Gò Quao

Khu phố Phước Hưng 2 - Thị Trấn Gò Quao
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Huyện/ thành 
phố

Xã khu vực III (QĐ 861) và ấp đặc biệt khó khăn 
vùng DTTS (QĐ 612, QĐ 497);  xã đặc biệt khó 

khăn vùng bãi ngang ven và hải đảo (353)

Các xã, phường, thị trấn khu vực II và 
khu vực I  vùng DTTS (QĐ 861)

(1) (2) (3)
Khu phố Vĩnh Phước, thị trấn Giồng Riềng Ngọc Chúc
Ấp Ngọc Lợi, xã Ngọc Thành Ngọc Hòa
Ấp Sáu Trường, xã Ngọc Thành Thạnh Hưng
Ấp Cây Quéo, xã Thạnh Bình Bàn Tân Định
Ấp Xẻo Cui, xã Hòa Thuận Bàn Thạch
Ấp Trao Tráo, xã Thạnh Hòa
Ấp Giồng Đá, xã Bàn Thạch Vĩnh Thạnh

Vĩnh Phú
Long Thạnh

TT

Địa bàn tuyển sinh của trường PT DTNT THCS Giồng Riềng

Ghi chú

1 Giồng Riềng
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Huyện/ thành 
phố

Xã khu vực III (QĐ 861) và ấp đặc biệt khó khăn vùng 
DTTS (QĐ 612, QĐ 497);  xã đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang ven và hải đảo (353)

Các xã, phường, thị trấn khu vực II và khu 
vực I  vùng DTTS (QĐ 861)

(1) (2) (3)
Mỹ Đức
Pháo Đài
Phú Mỹ

Phú Lợi
Ấp Tràm Trổi, xã Vĩnh Điều

Tân Khánh Hòa
Bình Giang
Ấp Hòn Sóc, Hòn Me, Hòn Quéo- xã Thổ Sơn Thổ Sơn

Sơn Kiên
Ấp Vàm Răng- xã Sơn Kiên

Thị trấn Sóc Sơn
Lình Huỳnh
Sơn Bình

Ấp Vàm Rầy - xã Bình Sơn
Ấp Sơn Bình, Ấp Sơn An - Xã Nam Thái Sơn
Ấp Mỹ Trung- xã Mỹ Lâm
Ấp Mỹ Tân- xã Mỹ Hiệp Sơn
Ấp Thái Tân- Xã Mỹ Thái
Khu phố Lung Kha Na, khu phố Xà Ngách- Thị Trấn Kiên 
Lương

Bình An

Ấp Lung Lớn- Xã Kiên Bình Bình Trị
Ấp Thạnh Lợi, Ấp Núi Trầu- Xã Hòa Điền Dương Hòa

TT

Địa bàn tuyển sinh của trường PT DTNT THCS Hà Tiên

Ghi chú

1 Hà Tiên

2 Giang Thành

3 Hòn Đất

4 Kiên Lương
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Huyện/ thành 
phố

Xã khu vực III (QĐ 861) và ấp đặc biệt khó khăn vùng 
DTTS (QĐ 612, QĐ 497); xã đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang ven và hải đảo (353)

Các xã, phường, thị trấn khu vực II và khu 
vực I  vùng DTTS (QĐ 861); xã An toàn khu 

(QĐ 164, 1006)
(1) (2) (3)

Mỹ Đức
Pháo Đài
Phú Mỹ

Phú Lợi
ấp Tràm Trổi, xã Vĩnh Điều

Tân Khánh Hòa
Bình Giang
Ấp Hòn Sóc, Hòn Me, Hòn Quéo- xã Thổ Sơn Thổ Sơn

Sơn Kiên
Ấp Vàm Răng- xã Sơn Kiên

Thị trấn Sóc Sơn
Lình Huỳnh
Sơn Bình

Ấp Vàm Rầy - xã Bình Sơn
Ấp Sơn Bình, Ấp Sơn An - Xã Nam Thái Sơn
Ấp Mỹ Trung- xã Mỹ Lâm
Ấp Mỹ Tân- xã Mỹ Hiệp Sơn
Ấp Thái Tân- Xã Mỹ Thái
Khu phố Lung Kha Na, khu phố Xà Ngách- Thị Trấn Kiên 
Lương

Bình An

Ấp Lung Lớn- Xã Kiên Bình Bình Trị
Ấp Thạnh Lợi, Ấp Núi Trầu- Xã Hòa Điền Dương Hòa

TT

Địa bàn tuyển sinh  của trường PT DTNT THPT Kiên Giang

Ghi chú

1 Hà Tiên

2 Giang Thành

3 Hòn Đất

4 Kiên Lương
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Khu phố Vĩnh Phước, thị trấn Giồng Riềng Ngọc Chúc
Ấp Ngọc Lợi, xã Ngọc Thành Ngọc Hòa
Ấp Sáu Trường, xã Ngọc Thành Thạnh Hưng
Ấp Cây Quéo, xã Thạnh Bình Bàn Tân Định
Ấp Xẻo Cui, xã Hòa Thuận Bàn Thạch
Ấp Trao Tráo, xã Thạnh Hòa
Ấp Giồng Đá, xã Bàn Thạch Vĩnh Thạnh

Vĩnh Phú
Long Thạnh

xã Vĩnh Phước A
(ấp Phước Hiệp,
 ấp Bùi Thị Thêm)

Định An

xã Vĩnh Tuy 
(ấp Vĩnh Hùng)

Định Hòa

xã Vĩnh Thắng 
(ấp Vĩnh Tân)

Vĩnh Phước B

xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc
 (ấp 9)

Vĩnh Hòa Hưng Nam

Thủy Liễu
Thới Quản

Ấp Kinh Làng Đông, xã Đông Thái
Ấp Bào Trâm, xã Nam Yên Nam Thái

Thị trấn Thứ Ba
An Minh Bắc
Minh Thuận
Ấp Minh Tiến, Ấp Minh Cường A, Ấp Minh Cường, Ấp 
Kênh Sáu, Ấp Minh Dũng A - xã Minh Thuận

Thạnh Yên 

Ấp Vĩnh Lập, ấp Vĩnh Chánh - xã Hòa Chánh Thạnh Yên A
Hòa Chánh
Minh Thuận
Vĩnh Hòa

5 Giồng Riềng

6 Gò Quao

Thị Trấn Gò Quao
(KP Phước Hưng 2)

7 An Biên

8 U Minh Thượng
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Khu phố 1, phường Rạch Sỏi Phi Thông
Khu phố 5, Khu phố 6, phường An Bình Vĩnh Lợi
Khu phố 1, phường Vĩnh Lạc Vĩnh Thanh Vân
Khu phố Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh  Vĩnh Hiệp
Khu phố Lê Anh Xuân, phường Vĩnh Quang
Khu phố 1, khu phố 5, phường Vĩnh Thông
Khu phố 3, phường An Hòa

Mong Thọ B
Thạnh Lộc
Giục Tượng
Thị trấn Minh Lương

Khu phố Minh Lạc, Thị trấn Minh Lương
Minh Hòa

Ấp Minh Hưng, ấp Hòa Hưng, xã Minh Hòa
Vĩnh Hòa Hiệp
Vĩnh Hòa Phú
Bình An

Ấp Xà Xiêm, xã Bình An
Ấp Hòa Thành, xã Vĩnh Bình Nam Vĩnh Bình Bắc
Ấp Kinh 2, Ấp Kinh 2A - xã Tân Thuận Vĩnh Phong
Ấp Bời Lời B - xã Bình Minh Vĩnh Bình Nam
Ấp Vĩnh Tây I, xã Vĩnh Phong Vĩnh Thuận

Phong Đông
Bình Minh
Tân Thuận

9  Rạch Giá

10 Châu Thành

11 Vĩnh Thuận
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Ấp 8 Xáng - xã Đông Hòa Đông Hưng

Đông Hưng A
Đông Hưng B
Vân Khánh
Vân Khánh Đông
Vân Khánh Tây
Đông Hoà
Thuận Hoà
Đông Thạnh
Tân Thạnh
Thị trấn Thứ Mười Một

12 An Minh
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